
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

    TD: Bò vòng qua 5-6 

điểm dích dắc cách nhau 

1,5m đúng theo yêu cầu

 TCVĐ: Cướp cờ

KHKH: Quá trình phát 

triển của cây từ hạt

LQVT: Tách gộp 

nhóm có số lượng 

trong phạm vi 9 LQCC: h,k

AN: Em yêu cây xanh NH: 

Cây trúc xinh. TCAN Ai 

đoán giỏi

2

MG Lớn D2

TD: Trèo lên xuống 7 

gióng thang

 TCVĐ: Chuyền bóng 

qua chân LQCC: h,k

KHKH: Tìm hiểu 

một số loại cây 

xanh

LQVT: Tách gộp 

nhóm có số 

lượng trong 

phạm vi 9

AN: Vườn cây của ba

NH: Em yêu cây xanh

TCAN: Ai nhanh nhất

3

MG Lớn D3

    TD: Bò vòng qua 5-6 

điểm dích dắc cách nhau 

1,5m đúng theo yêu cầu

 TCVĐ: 

KHKH: Quá trình phát 

triển của cây từ hạt (5E)

Tạo hình: Trồng cây 

ngô (EDP)

LQVT: Tách gộp 

nhóm có số 

lượng trong 

phạm vi 9

LQCC: h,k

4

MG Lớn D4

TD: Trèo lên xuống 7 

gióng thang

. TCVĐ: Chó sói xấu 

tính

KHKH: Tìm hiểu một số 

loại cây xanh

LQVT: Tách gộp 

nhóm có số lượng 

trong phạm vi 9 LQCC: h,k

AN: Vườn cây của ba                           

Nghe hát : Cây trúc xinh                                       

TC: Đoán tên bạn hát
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1

MG Lớn D1

    TD:Chuyền bóng qua 

đầu qua chân 

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

KHKH: Khám phá bánh 

chưng (5e)

VH: Thơ tết đang 

vào nhà

TH: Gói bánh 

chưng (EDF) Nghỉ tết nguyên đán

2

MG Lớn D2

TD: Tung, đập bắt bóng 

tại chỗ

TCVĐ: Xem ai khéo Tập tô CC: h,k

KHKH: Trò chuyện 

về ngày tết cổ 

truyền (5e)

TH: làm cành 

hoa trang trí ngày 

tết (EDF) Nghỉ tết nguyên đán

3

MG Lớn D3

    TD:Chuyền bóng qua 

đầu qua chân 

 TCVĐ: Nhảy qua suối 

nhỏ

KHKH: Trò chuyện về 

tết cổ truyền

VH: Thơ tết đang 

vào nhà

TH: Vẽ hoa mùa 

xuân

Nghỉ tết nguyên đán

4

MG Lớn D4

TD: Tung, đập bắt bóng 

tại chỗ

. TCVĐ: Chuyền bóng 

bằng bụng Tập tô CC: h,k

KHKH: Trò chuyện 

về ngày tết cổ 

truyền (5e)

TH: làm cành 

hoa trang trí ngày 

tết (EDF) Nghỉ tết nguyên đán

1 MG Lớn D1

2 MG Lớn D2

3 MG Lớn D3

4 MG Lớn D4

1

MG Lớn D1

TD: Chạy đổi hướng 

theo hiệu lệnh TCVĐ: 

Gà vào vườn rau

KPKH: Khám phá một 

số loại hoa

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 10 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 10 LQCC: P, Q

AN: Hoa trong vườn NH: 

Lý cây bông TCAN: Tai ai 

tinh

2

MG Lớn D2

 TD: Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Cướp cờ

KPKH: Tìm hiểu các loại 

hoa quanh bé LQCC: P, Q

LQVT: Đếm, 

thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, 

nhận biết chữ số 

10

AN: Màu hoa

NH: Lý cây bông

TCAN: Vui cùng điệu nhạc
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3

MG Lớn D3

    TD:  Chạy đổi hướng 

theo hiệu lệnh

 TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ
LQCC: P, Q

KPKH: Khám phá 

một số loại hoa

LQVT: Đếm, 

thêm bớt nhóm 

có 10 đối tượng, 

nhận biết chữ số 

10

AN: Hoa trong vườn               

NH: Lý cây xanh                        

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật

4

MG Lớn D4

TD: Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

. TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Tìm hiểu các loại 

hoa quanh bé

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 10 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 10 LQCC: P, Q

AN: Màu hoa                          

nghe hát : Lý cây bông                       

TC: Tiết tấu vui nhộn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý


